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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 01- PHÒNG HỌC LỚP 12A9 (TẦNG TRỆT DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: TIẾNG ANH 10+ TIẾNG ANH 12. 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP  SBD Thi môn Ghi chú 

01 Nguyễn Hoàng Giang 20/1/2008 10A5  AV01 Tiếng Anh10  

02 Hoàng Nguyễn Phương Nguyên 20/10/2008 10A5 AV02 Tiếng Anh10  

03 Lâm Bảo Ngọc 27/10/2008 10A5 AV03 Tiếng Anh10  

04 Nguyễn Lê Thảo Anh 9/8/2008 10A5 AV04 Tiếng Anh10  

05 Võ Nguyễn Quỳnh Như  23/6/2008 10A5 AV05 Tiếng Anh10  

06 Lê Nguyễn Bảo Thy 6/3/2008 10A5 AV06 Tiếng Anh10  

07 Kiều Ngọc Hiền 18/12/2008 10A5 AV07 Tiếng Anh10  

08 H Anh   Kriêng 28/03/2008 10A7 AV08 Tiếng Anh10  

09 Bùi Minh Quân  14/10/2008 10A7 AV09 Tiếng Anh10  

10 Nguyễn Khoa Quỳnh Mai 15/8/2008 10A1 AV10 Tiếng Anh10  

11 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 21/3/2008 10A11 AV11 Tiếng Anh10  

12 Cần Bá Vương Niê 12/4/2008 10A10 AV12 Tiếng Anh10  

13 Trần Gia Kiên  25/7/2008 10A10 AV13 Tiếng Anh10  

14 Nguyễn Thọ Lương 16/8/2008 10A10 AV14 Tiếng Anh10  

15 Lê Thị Thu Thảo 08/10/2008 10A10 AV15 Tiếng Anh10  

16 Đinh Ngọc Anh  2/3/2008 10A2 AV16 Tiếng Anh10  

17 Nguyễn Thị Kim Sang 11/6/2008 10A2 AV17 Tiếng Anh10  

18 Trần Hà Linh 3/9/2008 10A2 AV18 Tiếng Anh10  

19 Hoàng Thuỵ Nhiên 1/8/2008 10A9 AV19 Tiếng Anh10  

20 Trần Thị Kim Ngân 22/2/2006 12A1 AV20 Tiếng Anh12  

21 Lê Huỳnh Trung Tín  12/1/2006 12A1 AV21 Tiếng Anh12  

22 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 13/3/2006 12A1 AV22 Tiếng Anh12  

23 Hoàng Quốc Anh 12/3/2006 12A10 AV23 Tiếng Anh12  

       

       

 

Ds này có: 23 hs. 

        Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

           

                                                                                                      Nguyễn Quang Minh    

 



2 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 02- PHÒNG HỌC LỚP 12A10 (TẦNG TRỆT DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: NGỮ VĂN 10( có 2 phòng thi P.02+ P.10) 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

1 Phạm Thị Mai Khôi 11/12/2007 10A8 NV01 Văn 10  

2 Nguyễn Lương Gia Khang 05/06/2008 10A8 NV02 Văn 10  

3 Đoàn Anh Thư 07/03/2008 10A8 NV03 Văn 10  

4 Nguyễn Võ Mai Uyên 05/12/2008 10A4 NV04 Văn 10  

5 Phan Nguyễn Ánh Băng 28/12/2008 10A3 NV05 Văn 10  

6 Lương Thị Yến Nhi 16/4/2008 10A3 NV06 Văn 10  

7 Phạm Ngọc Hân 25/7/2008 10A11 NV07 Văn 10  

8 Trương Thị Ngọc Hân 15/4/2008 10A11 NV08 Văn 10  

9 Hồ Hương Giang 14/3/2008 10A11 NV09 Văn 10  

10 Trần Ngọc Kim Trinh 17/5/2008 10A11 NV10 Văn 10  

11 Lê Ngọc Trí 18/5/2007 10A11 NV11 Văn 10  

12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30/11/2008 10A11 NV12 Văn 10  

13 Trần Minh Khuê 06/9/2008 10A11 NV13 Văn 10  

14 Nguyễn Ngọc Trà My 27/9/2008 10A11 NV14 Văn 10  

15 Huỳnh Bạch Bích Hạnh 06/9/2008 10A1 NV15 Văn 10  

16 Kiều Nguyễn Thảo Uyên 26/9/2008 10A1 NV16 Văn 10  

17 Đinh Như Khôi Anh 03/10/2008 10A2 NV17 Văn 10  

18 Lê Nguyễn Khánh Linh 17/8/2008 10A2 NV18 Văn 10  

19 Vương Lan Anh 31/12/2007 10A7 NV19 Văn 10  

20 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 09/02/2008 10A7 NV20 Văn 10  

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Hương 

26/3/2008 10A7 NV21 Văn 10  

22 Trần Gia Tuệ 23/01/2008 10A5 NV22 Văn 10  

23 Nguyễn Kiều Vy 28/3/2008 10A5 NV23 Văn 10  

24 Trần Thị Bảo An 17/9/2008 10A9 NV24 Văn 10  

 

Ds này có: 24 hs 

                          Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

      

                                                                                                   Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 03- PHÒNG HỌC LỚP 12A11 (TẦNG TRỆT DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: HÓA HỌC: 10  

 

                        

 

DS này có: 20 hs. 

                                        Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

                               Nguyễn Quang Minh 

 

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp SBD Thi môn Ghi chú 

01 Phạm Xuân Hương 14/02/2008 10A1 HH01 Hóa 10  

02 Võ Thị Lan Anh 22/01/2008 10A1 HH02 Hóa 10  

03 Nguyễn Văn Sang 17/04/2008 10A2 HH03 Hóa 10  

04 Đinh Vũ Khánh Linh 02/03/2008 10A2 HH04 Hóa 10  

05 Ngô Bùi Ngọc Diệp 11/12/2008 10A2 HH05 Hóa 10  

06 Lê Phương Uyên 01/05/2008 10A3 HH06 Hóa 10  

07 Hoàng Phương Linh 20/12/2008 10A3 HH07 Hóa 10  

08 Nguyễn Thu Uyên 19/05/2008 10A4 HH08 Hóa 10  

09 Nguyễn Thị Ánh Thi 18/03/2008 10A4 HH09 Hóa 10  

10 Phạm Ngọc Thuận 18/09/2008 10A4 HH10 Hóa 10  

11 Lê Hà Linh 21/09/2008 10A4 HH11 Hóa 10  

12 Thái Thị Phương Linh 12/09/2008 10A4 HH12 Hóa 10  

13 Lưu Lê Bảo Việt 28/05/2008 10A5 HH13 Hóa 10  

14 Đinh Lê Quang Minh 30/01/2008 10A5 HH14 Hóa 10  

15 Trần Phạm Bảo Long 16/12/2008 10A5 HH15 Hóa 10  

16 Nguyễn Trần Hải Đăng 17/02/2008 10A5 HH16 Hóa 10  

17 Nguyễn Phan Quốc Khánh 21/08/2008 10A5 HH17 Hóa 10  

18 Nguyễn Tiến Thành Hiếu 25/07/2008 10A5 HH18 Hóa 10  

19 Nguyễn Mai Thảo Trúc 29/3/2008 10A8 HH19 Hóa 10  

20 Nguyễn Chí Bảo 12/07/2008 10A7 HH20 Hóa 10  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 04- PHÒNG HỌC LỚP 12A12 (TẦNG TRỆT DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: LỊCH SỬ 10+11+12+ GDKT&PL 10+ 11 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp SBD Thi môn Ghi chú 

01 Trần Đoàn Hồng Quyên 12/01/2008 10A10 LS01 Sử lớp 12  

02 Bạch Thị Ngọc Uyên 08/12/2008 10A11 LS02 Sử lớp 12  

03 Phạm Ngô Hà Vương 07/02/2006 12A2 LS03 Sử lớp 12  

04 Nguyễn Minh Hy 05/02/2006 12A8 LS04 Sử lớp 12  

05 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 06/08/2006 12A1 LS05 Sử lớp 12  

06 Đặng Thị Thanh Hiền 28/10/2008 10A1 LS06 Sử lớp 12  

07 Huỳnh Nguyễn Gia Băng 07/08/2008 10A9 LS07 Sử lớp 12  

08 Hồ Mai Ngọc Thảo 26/10/2008 10A9 LS08 Sử lớp 12  

09 Lê La Thành 15/10/2007 11A3 LS09 Sử lớp 11  

10 Bùi Thị Kim Dung 25/05/2007 11A1 LS10 Sử lớp 11  

11 Phạm Thị Ánh Hằng 18/02/2007 11A10 LS11 Sử lớp 11  

12 Nguyễn Thị Na 13/01/2007 11A10 LS12 Sử lớp 11  

13 H Rô Mlô 17/12/2007 11A10 LS13 Sử lớp 11  

14 Trần Quỳnh Trâm 17/05/2007 11A10 LS14 Sử lớp 11  

15 Bùi Nguyễn Thanh Thu 11/10/2007 11A3 LS15 Sử lớp 11  

16 Trần Khánh Ly 20/03/2007 11A3 LS16 Sử lớp 11  

17 Nịnh Công Sơn 03/02/2008 10A9 LS17 Sử lớp 10  

18 Lê Hoàng Diệu  21/01/2007 11A8 LS18 GDKTPL 

11 
 

19 Nguyễn Thế Vinh 17/12/2007 11A10 LS19 GDKTPL 

11 
 

20 Đinh Thị Hồng Diệp 19/3/2008 10A10 LS20 GDKTPL 

10 
 

 

DS này có: 20 HS 

       Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

                                       

 

       Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 05- PHÒNG HỌC LỚP 12A8 (TẦNG 02 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI:  HÓA HỌC 11+ ĐỊA LÝ 11+ 12 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

1 Trương Nguyễn Thục Linh 6/1/2007 11A6 HH21 Hóa học 11  

2 Mai Thị Diệu Ánh 9/10/2007 11A4 HH22 Hóa học 11  

3 Ngô Cao Phú Sang 29/05/2007 11A4 HH23 Hóa học 11  

4 Trần Phương Linh 2/9/2007 11A2 HH24 Hóa học 11  

5 Mai Anh Thơ 31/01/2007 11A2 HH25 Hóa học 11  

6 Nguyễn Phú Long 20/05/2007 11A2 HH26 Hóa học 11  

7 Nguyễn Minh Trí  28/08/2007 11A1 HH27 Hóa học 11  

8 Trần Thị Thảo Nguyên 2/6/2007 11A1 HH28 Hóa học 11  

9 Nguyễn Bảo Ngọc 11/10/2007 11A3 HH29 Hóa học 11  

10 Ngô Lê Bảo Nhi  4/1/2007 11A3 HH30 Hóa học 11  

11 Nguyễn Văn Tài  1/4/2007 11A3 HH31 Hóa học 11  

12 Phan Thanh Đạt 26/04/2007 11A3 HH32 Hóa học 11  

13 Nguyễn Thế Anh Tuấn 1/8/2007 11A5 HH33 Hóa học 11  

14 Nguyễn Lê Nam  04/09/2007 11A4 HH34 Hóa học 11  

15 Nguyễn Thị Trà My 07/10/2007 11A5 DL01 Địa Lý 11  

16 Nguyễn Phan Thùy Dung 20/07/2007 11A8 DL02 Địa Lý 11  

17 Nguyễn Thị Hà 07/07/2007 11A8 DL03 Địa Lý 11  

18 Nguyễn Thị Hồng Ny 26/07/2007 11A10 DL04 Địa Lý 11  

19 Nguyễn Cửu Thị Mỹ Huệ 08/02/2007 11A5 DL05 Địa Lý 11  

20 Phan Công Hồng 20/01/2006 12A3 DL06 Địa Lý 12  

21 Trương Ngọc Tú Toàn 19/10/2006 12A3 DL07 Địa Lý 12  

22 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/01/2008 10A9 DL08 Địa Lý 12  

       

DS này có: 22 hs. 

       Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

                                            Nguyễn Quang Minh  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

PHÒNG THI: 06- PHÒNG HỌC LỚP 12A7 (TẦNG 02 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: SINH HỌC 10 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp SBD Thi môn Ghi chú 

01 Phan Mỹ Duyên 22/01/2008 10A1 SH01 Sinh học 10  

02 Huỳnh Trần Hy 22/06/2008 10A1 SH02 Sinh học 10  

03 Nguyễn Thị Xuân Thu 10/03/2008 10A2 SH03 Sinh học 10  

04 Nguyễn Thị Diễm Hương 18/06/2008 10A2 SH04 Sinh học 10  

05 Đinh Trần Kim Thy 10/05/2008 10A2 SH05 Sinh học 10  

06 Lê Ngọc Hợp 09/09/2008 10A3 SH06 Sinh học 10  

07 Dương Gia Nghĩa 31/10/2008 10A3 SH07 Sinh học 10  

08 Nguyễn Thị Phương Hoa 19/09/2008 10A4 SH08 Sinh học 10  

09 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 16/04/2008 10A4 SH09 Sinh học 10  

10 Phạm Anh Thư 22/10/2008 10A4 SH10 Sinh học 10  

11 Trần Gia Như 10/12/2008 10A4 SH11 Sinh học 10  

12 Thái Nguyễn Kiều Diễm 12/06/2008 10A4 SH12 Sinh học 10  

13 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 07/02/2008 10A4 SH13 Sinh học 10  

14 Hồ Nguyên Bảo 31/7/2008 10A5 SH14 Sinh học 10  

15 Trần Thị Trà My 03/12/2008 10A6 SH16 Sinh học 10  

16 Trịnh Quỳnh Trang 11/04/2008 10A6 SH16 Sinh học 10  

17 Lê Quốc Quý 18/10/2008 10A6 SH17 Sinh học 10  

18 Phan Văn Đạt 09/09/2008 10A6 SH18 Sinh học 10  

19 Trần Lê Kim Ngân 07/10/2008 10A6 SH19 Sinh học 10  

20 Nguyễn Hoàng Nguyên 09/09/2008 10A6 SH20 Sinh học 10  

21 Trần Hữu Tâm Hải 20/08/2008 10A6 SH21 Sinh học 10  

22 Lê Ngọc Toàn 20/09/2008 10A6 SH22 Sinh học 10  

23 Nguyễn Đình Gia Bảo 03/09/2008 10A6 SH23 Sinh học 10  

24 Lê Nguyễn Băng Tâm 02/09/2008 10A6 SH24 Sinh học 10  

25 Nguyễn Nguyên Khang 24/12/2008 10A6 SH25 Sinh học 10  

       

 

DS này có: 25 hs. 

                                                                       Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

                      Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 07- PHÒNG HỌC LỚP 12A6 (TẦNG 02 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: VẬT LÝ 11+ 12 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SBD Thi môn Ghi chú 
01 Phạm Thảo Phương 09/8/2007 11A1 VL01 Vật lý 11  
02 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 04/4/2007 11A2 VL02 Vật lý 11  
03 Đặng Tấn Tài 16/4/2007 11A2 VL03 Vật lý 11  
04 Trần Đình Toàn 11/8/2007 11A2 VL04 Vật lý 11  
05 Trần Hoàng Kỳ 08/06/2007 11A2 VL05 Vật lý 11  
06 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/9/2007 11A3 VL06 Vật lý 11  
07 Võ Hà Phương Thư 22/8/2007 11A3 VL07 Vật lý 11  
08 Nguyễn Quỳnh Trang 30/11/2007 11A3 VL08 Vật lý 11  
09 Trần Đăng Thiên Trường 01/10/2007 11A3 VL09 Vật lý 11  
10 Huỳnh Kim Thành 10/9/2007 11A3 VL10 Vật lý 11  
11 Nguyễn Quang Huy 18/9/2007 11A4 VL11 Vật lý 11  
12 Trình Xuân Gia Hưng 26/5/2007 11A4 VL12 Vật lý 11  
13 Nguyễn Hoàng Gia Hiếu 19/8/2007 11A5 VL13 Vật lý 11  
14 Nguyễn Gia Hân 25/9/2007 11A6 VL14 Vật lý 11  
15 Vũ Thị Hà Vy 10/11/2007 11A7 VL15 Vật lý 11  
16 Nguyễn Văn Diệm 09/4/2007 11A8 VL16 Vật lý 11  
17 Nguyễn Thế Anh Khoa 01/8/2007 11A9 VL17 Vật lý 11  
18 Trần Bảo Nguyên 02/8/2007 11A9 VL18 Vật lý 11  
19 Nguyễn Đăk Lộc 10/02/2006 12A1 VL19 Vật lý 12  
       
       
       
       
       

Ds này có: 19 hs 

                         Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

         

Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 08- PHÒNG HỌC LỚP 12A5 (TẦNG 02 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI:  TOÁN HỌC 10+11 

  

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

01 Trương Xuân My 7/4/2008 10A4 TO01 Toán 10  

02 Trần Gia Bảo 8/7/2008 10A4 TO02 Toán 10  

03 Nguyễn Đức Nguyên 14/5/2008 10A4 TO03 Toán 10  

04 Võ Minh Thư 28/12/2008 10A5 TO04 Toán 10  

05 Nguyễn Tô Quang Huy 6/4/2008 10A5 TO05 Toán 10  

06 Phan Đặng Cảnh Toàn 8/2/2008 10A5 TO06 Toán 10  

07 Nguyễn Văn Long 24/7/2008 10A1 TO07 Toán 10  

08 Lê Thị Trà My 20/9/2008 10A2 TO08 Toán 10  

09 Hoàng Minh Phương 3/6/2008 10A2 TO09 Toán 10  

10 Nguyễn Ngọc Minh Khôi 30/1/2008 10A3 TO10 Toán 10  

11 Nguyễn Bảo Ngọc 02/8/2008 10A3 TO11 Toán 10  

12 Dương Quang Huy 8/2/2008 10A3 TO12 Toán 10  

13 Nguyễn Phúc Thiện  1/12/2007 10A3 TO13 Toán 10  

14 Ngô Trần Trung Hiếu   4/6/2008 10A7 TO14 Toán 10  

15 Phạm Thị Vân Anh  15/5/2008 10A7 TO15 Toán 10  

16 Nguyễn Vũ Luân 30/10/2008 10A9 TO16 Toán 10  

17 Huỳnh Đặng Ngọc Huy 20/10/2008 10A9 TO17 Toán 10  

18 Phan Thị Thu Thảo 4/12/2008 10A7 TO18 Toán 10  

19 Lê Trung Kiên 10/3/2007 11A4 TO19 Toán 11  

20 Phạm Châu Ngọc Bách 25/12/2007 11A4 TO20 Toán 11  

21 Trần Thị Lệ Huyền 12/11/2007 11A2 TO21 Toán 11  

22 Nguyễn Lê Huy 10/12/2007 11A5 TO22 Toán 11  

23 Huỳnh Văn Nguyễn Quý 4/1/2007 11A3 TO23 Toán 11  

24 Nguyễn Bảo Ngọc 10/3/2007 11A3 TO24 Toán 11  

 

DS này có: 24 hs. 

       Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

                                            Nguyễn Quang Minh  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 09- PHÒNG HỌC LỚP 12A1 (TẦNG 03 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI:  TOÁN HỌC 12+ VẬT LÝ 10  

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

01 Nguyễn Nguyên Bảo 3/3/2006 12A2 TO25 Toán 12  

02 Ngô Quý Chính 30/11/2006 12A1 TO26 Toán 12  

03 Võ Sỹ Ngọc 24/9/2006 12A1 TO27 Toán 12  

04 Pham Biện Minh Nguyên 27/06/2006 12A11 TO28 Toán 12  

05 Nguyễn Văn Thịnh 01/07/2006 12A1 TO29 Toán 12  

06 Nguyễn Quang Đạt 21/8/2006 12A5 TO30 Toán 12  

07 Cao Đăng Quân 17/10/2006 12A5 TO31 Toán 12  

08 Nguyễn Sỹ Đoàn Anh 03/01/2008 10A2 VL20 Vật lý 10  

09 Đỗ Phạm Trà My 12/11/2008 10A2 VL21 Vật lý 10  

10 Phạm Nguyễn Minh Hiển 26/4/2008 10A2 VL22 Vật lý 10  

11 Võ Thành Vinh 29/10/2008 10A2 VL23 Vật lý 10  

12 Dương Gia Nghĩa 31/10/2008 10A3 VL24 Vật lý 10  

13 Huỳnh Minh Quang 22/8/2008 10A3 VL25 Vật lý 10  

14 Lê Nguyễn Anh Thư 28/5/2008 10A3 VL26 Vật lý 10  

15 Nguyễn Văn Gia Kỳ 27/02/2008 10A4 VL27 Vật lý 10  

16 Nguyễn Bảo Thy 23/8/2008 10A4 VL28 Vật lý 10  

17 Nguyễn Tấn Đức 25/8/2008 10A5 VL29 Vật lý 10  

18 Nguyễn Lan Hương 02/9/2008 10A5 VL30 Vật lý 10  

19 La Nhật Gia Bảo 21/02/2008 10A5 VL31 Vật lý 10  

20 Bùi Lương Mạnh Toàn 28/11/2008 10A5 VL32 Vật lý 10  

21 Trần Thị Yến Nhi 26/9/2008 10A8 VL33 Vật lý 10  

22 Nguyễn Hoài Bảo 04/4/2008 10A8 VL34 Vật lý 10  

       

       

 

DS này có: 22 hs. 

       Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

                                            Nguyễn Quang Minh  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 10 - PHÒNG HỌC LỚP 12A2 (TẦNG 3 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: NGỮ VĂN 10+11(NGỮ VĂN 10 CÓ 2 PHÒNG THI: P.02+P.10) 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

1 Huỳnh Tú Nhi 31/3/2008 10A10 NV25 Văn 10  

2 Lê Thị Kiều Trang 15/11/2008 10A9 NV26 Văn 10  

3 Lý Kỳ Vỹ  26/11/2008 10A9 NV27 Văn 10  

4 Đỗ Thị Ngọc Thư  22/4/2008 10A10 NV28 Văn 10  

5 Trần Nguyễn Anh Minh 01/11/2007 11A3 NV29 Văn 11  

6 Võ Đăng Khoa 12/06/2007 11A3 NV30 Văn 11  

7 Phạm Thị Thảo Nguyên 13/09/2007 11A3 NV31 Văn 11  

8 Phạm Thị Trà My 28/08/2007 11A3 NV32 Văn 11  

9 Trần Nguyễn Anh Kiệt 15/01/2007 11A8 NV33 Văn 11  

10 Huỳnh Thị Kha 10/10/2007 11A9 NV34 Văn 11  

11 Lê Hoàng Phương Mỹ 12/04/2007 11A9 NV35 Văn 11  

12 Nguyễn Trần Giang Nam 03/12/2007 11A9 NV36 Văn 11  

13 Rolanmlo Long Biên 30/04/2007 11A9 NV37 Văn 11  

14 Nguyễn Mlô Anh Thư 03/02/2007 11A6 NV38 Văn 11  

15 Nguyễn Gia Bảo 21/10/2007 11A6 NV39 Văn 11  

16 Nguyễn Thái Thảo 

Nguyên 

04/03/2007 11A5 NV40 Văn 11  

17 Vương Tường Vy 06/04/2007 11A1 NV41 Văn 11  

18 Phạm Phương Uyên 05/07/2007 11A2 NV42 Văn 11  

19 Nguyễn Bảo Hoa Mai 08/04/2007 11A2 NV43 Văn 11  

20 Nguyễn Vương Uyên 02/03/2007 11A2 NV44 Văn 11  

21 Đinh Nữ Ngọc Tiên 25/6/2007 11A5 NV45 Văn 11  

22 Phan Trần Ái Nhi 30/01/2007 11A4 NV46 Văn 11  

       

       

 

Ds này có: 22 hs 

                          Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

      

                                                                                                   Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 11- PHÒNG HỌC LỚP 12A3 (TẦNG 3 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: NGỮ VĂN 12+ TIẾNG ANH 11 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

1 Nguyễn Thái Thùy 

Dương 

08/03/2006 12A10 NV47 Văn 12  

2 Nguyễn Thị Trúc Ly 14/12/2006 12A10 NV48 Văn 12  

3 Phạm Cao Kim Ngân 02/7/2006 12A11 NV49 Văn 12  

4 Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

24/9/2006 12A2 NV50 Văn 12  

5 Bùi Lê Thùy Trang 26/3/2006 12A11 NV51 Văn 12  

6 Nguyễn Thị Bích Uyên 18/10/2006 12A2 NV52 Văn 12  

7 Võ Thị Hải Yến 20/9/2006 12A9 NV53 Văn 12  

8 Phan Đặng Ái Nhi 01/10/2006 12A6 NV54 Văn 12  

9 Hà Thị Mộng Thường 18/10/2006 12A10 NV55 Văn 12  

10 Hà Lê Kiều Trinh 15/08/2007 11A3 AV24 Tiếng Anh 11  

11 Nguyễn Trần Thảo Uyên 01/01/2007 11A3 AV25 Tiếng Anh 11  

12 Nguyễn Văn Trí 4/11/2007 11A9 AV26 Tiếng Anh 11  

13 Trịnh Hà Anh 6/10/2007 11A4 AV27 Tiếng Anh 11  

14 Võ Thị Ngọc Diệp 6/4/2007 11A4 AV28 Tiếng Anh 11  

15 Trần Nguyễn Anh  Thơ 6/1/2007 11A4 AV29 Tiếng Anh 11  

16 Nguyễn Đức Phú 9/4/2007 11A1 AV30 Tiếng Anh 11  

17 Mai Phương Anh 16/7/2007 11A2 AV31 Tiếng Anh 11  

18 Võ Ngọc Hạnh Tiên 17/1/2007 11A2 AV32 Tiếng Anh 11  

19 Nguyễn Thị Trúc Ly 31/10/2007 11A6 AV33 Tiếng Anh 11  

20 Bùi Nguyễn Minh Quân 11/11/2007 11A9 AV34 Tiếng Anh 11  

21 Nguyễn Văn Việt Hoàng 22/09/2007 11A5 AV35 Tiếng Anh 11  

 

Ds này có: 21 hs 

                          Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

      

                                                                                                   Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 12- PHÒNG HỌC LỚP 12A4 (TẦNG 3 DÃY NHÀ B) 

MÔN THI: SINH HỌC 11+ SINH HỌC 12 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP SBD Thi môn Ghi chú 

1 Trần Nguyễn Phi Hùng 20/7/2007 11A1 SH26 Sinh học 11  

2 Nguyễn Thành Vỹ 22/2/2007 11A1 SH27 Sinh học 11  

3 Nguyễn Ngọc Vân Anh 12/03/2007 11A3 SH28 Sinh học 11  

4 Nguyễn Thị Minh Thư 08/02/2007 11A3 SH29 Sinh học 11  

5 Nguyễn Thị Thanh Hương 10/09/2007 11A3 SH30 Sinh học 11  

6 Võ Trần Thanh Thúy 18/12/2007 11A3 SH31 Sinh học 11  

7 Phan Trần Thảo Linh 19/5/2007 11A4 SH32 Sinh học 11  

8 Nguyễn Lê Phương Duyên 30/09/2007 11A5 SH33 Sinh học 11  

9 H’ Ninh Niê 29/05/2007 11A5 SH34 Sinh học11  

10 Lê Thị Trúc Phương 27/08/2007 11A5 SH35 Sinh học 11  

11 Trương Thị Phương Thảo 18/02/2007 11A5 SH36 Sinh học 11  

12 Phạm Thị Hà Minh 20/04/2006 12A4 SH37 Sinh học 12  

13 Nguyễn Thị Ngân 02/02/2006 12A9 SH38 Sinh học 12  

14 Trần Võ Lâm Nhi 08/04/2006 12A9 SH39 Sinh học 12  

       

       

       

       

       

 

Ds này có: 14 hs 

                          Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

               Người lập danh sách 

             

 

   

    

      

      

                                                                                                   Nguyễn Quang Minh 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        -------------*------------ 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2023- 2024 

 

PHÒNG THI: 13- PHÒNG THỰC HÀNH TIN (TẦNG 03 DÃY NHÀ E) 

MÔN THI: TIN HỌC 10+ TIN HỌC 11( THI TRÊN MÁY) 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SBD Thi môn GHI CHÚ 
01 Huỳnh Thị Như Quỳnh 21/01/2008 10A1 TN01 Tin 10  

02 Nguyễn Thị Quỳnh Ý  08/01/2008 10A8 TN02 Tin 10  

03 Lê Văn Anh Tú 12/5/2008 10A3 TN03 Tin 10  

04 Lê Đình Việt 31/5/2008 10A3 TN04 Tin 10  

05 Ngô Như Ý 29/2/2008 10A3 TN05 Tin 10  

06 Lê Tiến Bình 08/12/2007 11A4 TN06 Tin 11  

07 Nguyễn Quang Minh 28/11/2007 11A4 TN07 Tin 11  

08 Trần Văn Tiền 20/02/2007 11A4 TN08 Tin 11  

09 Ngô Đức Trình 15/02/2007 11A1 TN09 Tin 11  

10 Nguyễn Thị Thanh Thúy 7/1/2007 11A3 TN10 Tin 11  

11 Phạm Hoàng Nam 4/3/2007 11A3 TN11 Tin 11  

12 Nguyễn Anh Hào 26/1/2007 11A3 TN12 Tin 11  

       

 

 

 

Ds này có: 12 hs 

                         Buôn Hồ, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

Họ, tên Chữ ký Giám Thị                                                  Người lập danh sách 

             

 

   

    

       

 

 

 

                                                    Nguyễn Quang Minh 

 

 

 

 

 


